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Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Giá trị của chữ số 8 trong số 1 080 475 là:…… 

A. 08   B. 80    C. 80 000      D. 8000 

Câu 2: 2 ngày = …..giờ 

A. 24   B. 42            C. 84      D. 48 

Câu 3: Kết quả của phép tính: 84 965 – 36 855 là: 

A. 84 110  B. 48 011    C. 48 101             D. 48 110 

Câu 4: 4 kg 30g = .........g 

A. 430   B. 4300     C. 403      D. 4030 

Câu 5: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm trong biểu thức: 

88 + 1 + 99 + 12= (88 + 12) + ( 99 +.....) là: 

A. 88   B. 12     C. 1              D. 11 

Câu 6: Một hình vuông có chu vi là 36 cm. Số đo một cạnh của hình vuông 

là : 

A. 9 cm  B. 18cm     C. 10 cm            D. 8 cm 

Câu 7: Tổng của hai số là số lớn nhất có hai chữ số khác nhau. Hiệu của hai 

số là số bé nhất có hai chữ số. Số lớn là……. 

A. 98    B. 54  C. 108      D. 99    



Câu 8: Giá trị của biểu thức: 1 550 : 5 – 27 x 8 + 35 là: 

A. 129    B. 139   C. 193      D. 391 

Câu 9: Một xí nghiệp hai tuần đầu, mỗi tuần sản xuất được 1250 sản phẩm. 

Ba tuần sau, mỗi tuần sản xuất 1200 sản phẩm. Trung bình một tuần xí 

nghiệp đó sản xuất được số sản phẩm là: 

A. 1221    B. 1020   C. 1220      D. 1202 

Câu 10: Tìm 5 số lẻ liên tiếp, biết trung bình cộng là 1875. Vậy 5 số lẻ cần 

tìm theo thứ tự từ lớn đến bé: 

A. 1873, 1875, 1877, 1871, 1879 

B. 1871, 1873, 1875, 1877, 1879 

C. 1891, 1877, 1775, 1979, 1875 

D. 1879, 1877, 1875, 1873, 1871 
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